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ÔN TẬP TIẾNG VIỆT LỚP 5 (Ở NHÀ) 

PHIẾU SỐ 8 

 

 Bài 1. Tìm các từ đồng nghĩa với mỗi từ sau: 

- Vui vẻ: ……………….   -  Anh hùng: ……………….   

- Chăm chỉ: ……………..  - Tổ quốc: ………………… 

Bài 2.  Tìm tiếng có yê hoặc iê thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi trường hợp  

sau:  

a. Trạng nguyên trẻ nhất của nước ta là ông ……………………….. đỗ đầu khoa 

thi năm 1247, lúc vừa 13 tuổi. 
 

b. Mạnh dùng sức, ………. dùng mưu. 
 

c. ……... nhỏ, nghĩa lớn 
 

d. Thắng không ……., bại không nản. 
  
Bài 3. Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới:  

Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang. Hai tay Nguyên vịn vào song cửa 

sổ, mắt nhìn xa vời vợi. Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khóe mắt nó 

hai giọt lệ lớn sắp sửa lăn xuống má. Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Cũng giờ này 

năm ngoái, tôi còn đón giao thừa với ba ở bệnh viện. Năm nay ba bỏ con một 
 
mình, ba ơi!  

  Theo THÙY LINH 
   

Động từ Tính từ Quan hệ từ 
   

…………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. 

…………………………. …………………………. …………………………. 
   

 

Bài 4. Viết tiếp một vế câu thích hợp để tạo thành câu ghép:  
a) Mùa xuân đã về, .....................................................................................................  
b) Mặt trời mọc, ..........................................................................................................  
c) Trong truyện cổ tích Cây khế, người em chăm chỉ, hiền lành còn ........................  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
d) Vì trời mưa to ......................................................................................................... 

 

Bài 5.  Gạch một gạch dưới bộ phận làm chủ ngữ trong những câu sau: 
 

a. Hoa phượng màu hồng pha da cam chứ không đỏ gay gắt như vông, như gạo. 
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b. Trên cái đất phập phều và lắm gió dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống nổi 

với những cơn thịnh nộ của trời. 
 

c. Lá xanh um, mát rượi, ngon lành như lá me non. 
 

d. Nghe tiếng la, bé Hoa giật mình, ngã lăn khỏi đường tàu; còn bé Lan đứng ngây 

người, khóc thét. 

Bài 6. Tập làm văn 

Em hãy tả một người trong gia đình mà em yêu quý nhất. 

  


